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Musik på vietnamesisk

Musik på vietnamesisk
musik âm nhạc

instrument nhạc cụ

dans khiêu vũ

opera nhạc kịch

orkester dàn nhạc

koncert buổi hòa nhạc

klassisk musik nhạc cổ điển

pop nhạc pop

jazz nhạc jazz

blues nhạc blues

punk nhạc punk

rock nhạc rock

sangtekst lời bài hát

melodi giai điệu

symfoni giao hưởng
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Musikinstrumenter på vietnamesisk
violin đàn vĩ cầm

keyboard đàn phím điện tử

klaver đàn dương cầm

trompet kèn trumpet
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guitar đàn ghi ta

tværfløjte ống sáo

cello đàn cello

saxofon kèn saxophone

tuba kèn tuba

orgel đàn organ
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Kultur på vietnamesisk
teater rạp hát

scene sân khấu

publikum khán giả

maleri hội họa

tegning bức vẽ

pensel cọ vẽ

ensemble dàn diễn viên

teaterstykke vở kịch

manuskript kịch bản
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Dans på vietnamesisk
ballet múa ba lê

tango điệu nhảy tăng-gô

vals điệu nhảy van-xơ

salsa điệu nhảy salsa

samba điệu nhảy samba

rumba điệu nhảy rumba

standard dans khiêu vũ Ballroom

latinamerikansk dans điêu nhảy Latin
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